Chương 1
TỔNG QUAN

1.1 Đối tượng nghiên cứu
Việc chăm sóc trong quá trình sinh trưởng của mía ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng mía khi thu hoạch.

Đối tượng nghiên cứu: Cơ giới hóa chăm sóc cây mía trồng hàng hẹp (khoảng cách hàng trồng từ 0,8 ( 1,2 m).

1.1.1 Cây Mía

1.1.1.1 Nguồn gốc   TC "2.1.1.1. Nguồn gốc" \f C \l "1" 
Cây mía được con người sử dụng từ thời xa xưa. Theo một số tác giả thì cây mía có nguồn gốc từ Nam Á, phân bố khắp một vùng rộng lớn, thời kỳ mà lục địa Á, Úc và các đảo lân cận còn liền một dải. Sự truyền bá ban đầu do thổ dân di cư, về sau do quân lính trong các cuộc viễn chinh, do những đoàn thám hiểm và các thương nhân…

Cây mía có nguồn gốc từ 50 Nam, ngày nay đã phân bố đến 32o  Bắc và 300 Nam và trở thành một cây trồng quan trọng trong 121 nước trong vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới. 

1.1.1.2 Các đặc điểm sinh học của cây mía [theo Phan Gia Tân (1983)] TC "2.1.2. Các đặc tính sinh học của cây mía" \f C \l "1"   
a) Sinh trưởng và phát triển

Cây mía có cấu tạo như hình 1.1.
Đời sống của cây mía từ khi đặt hom xuống đất cho đến khi thu hoạch, diễn biến theo chu kì sinh trưởng gồm 5 giai đoạn: nảy mầm, cây con, đẻ nhánh (nhảy bụi) vươn lóng và mía chín.

Việc chăm sóc lần 1 và 2 cho mía được thực hiện ở giai đoạn cây con và sau đẻ nhánh.

Trong giai đoạn cây con phải tạo điều kiện cho rễ hom mọc mạnh, các cây con mới mọc mau, ra lá xanh và rễ cây xuất hiện càng sớm càng tốt, ngoài ra trong giai đoạn này do mía còn quá nhỏ, bộ rễ còn non rất dể bị tổn thương, nên cần làm cỏ để đảm bảo năng suất. Ngoài ra cần bón lân, kali nhất là đạm để gúp cây con mau phát triển bộ rễ. Vì vậy xới đất thường xuyên từ gần gốc đến giữa hàng sẽ giúp cây con tăng thêm số rễ mới, cây mọc mạnh sẽ sớm bước qua giai đoạn đâm nhánh.
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Hình 1.1. Cây Mía. 

Trong giai đoạn đâm nhánh hay còn gọi là giai đoạn mía nhảy bụi hay mía đẻ nhánh, ngoài các yếu tố như giống mía, khí hậu, đất đai, khoảng cách và mật độ trồng thì các yếu tố trong quá trình chăm sóc củng ảnh hưởng không nhỏ đến giai đoạn đẻ nhánh của mía. Phân bón sẽ làm tăng số cây hữu hiệu do mía đâm nhánh nhiều hơn, các loại phân hữu cơ có thể làm tăng thêm số nhánh nhưng ảnh hưởng không bằng phân đạm., vun góc có tác dụng kích thích mía đâm nhánh.

b) Yêu cầu về chất dinh dưỡng của cây mía TC "2.1.2.2. Yêu cầu về chất dinh dưỡng của cây mía" \f C \l "1"  

· Ý nghĩa của việc bón phân
 
Mía là cây trồng cho lượng sinh khối lớn. Một hecta mía có thể thu hoạch tới 70 ( 80 tấn, thậm trí đến trên 100 tấn mía cây/năm, nên cây mía cần nhiều chất dinh dưỡng hơn các cây trồng khác. Ở mỗi thời kỳ sinh trưởng yêu cầu về dinh dưỡng của cây mía khác nhau. Các chất khoáng chứa trong mía với một tỷ lệ rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong đời sống của nó như N, P, K, Ca và các nguyên tố vi lượng khác. Các chất này một phần có sẵn trong đất, phần chủ yếu còn lại do được cung cấp dưới các dạng phân bón như phân hữu cơ, phân vô cơ, phân vi lượng v.v... Chính vì vậy phân bón đầy đủ, cân đối và đúng lúc cho mía sẽ đáp ứng được yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây làm tăng năng suất nông nghiệp, chống lại bệnh tật và tăng chất lượng nước mía (tỷ lệ đường trên mía cao), đồng thời giúp cho khâu chế biến được thuận lợi (lắng trong, kết tinh tốt).

· Các loại phân bón
Phân hữu cơ: Dùng các loại phân chuồng (trâu, bò, heo...), phân xanh (ngọn, lá mía, cây phân xanh trong năm luân canh hoặc trồng xen giữa 2 hàng mía) ủ hoặc vùi vào đất, phân rác phế thải chế biến, bùn lọc ở các nhà máy đường v.v... Bón lót từ 10-20 tấn/ha.

Phân hóa học: 
+  Phân đạm (N): Tác dụng của phân đạm là giúp cho cây mía mọc khỏe, đâm nhiều nhánh, mật độ cây cao. Ruộng mía được bón đầy đủ đạm cây phát triển mạnh, tốc độ vươn lóng nhanh, bộ lá xanh tốt.

Theo Humbert (1963) thì trung bình để có một tấn mía vụ tơ cần 1kg N và 1 tấn mía vụ gốc cần 1,25kg N. Căn cứ vào hàm lượng đạm chứa trong đất và hệ số hấp thụ của cây, người ta có thể tính được lượng đạm cần thiết phải bón cho mía. Ở cây mía, nó có thể hấp thụ một lượng đạm rất lớn trong những tuần đầu của giai đoạn phát  triển. Lượng đạm được dự trữ trong giai đoạn đầu này rất quan trọng, nó giúp cho cây có sức trong suốt quá trình phát triển về sau.

 Bón đạm nhiều, mất cân đối với các nguyên tố khác (lân và kali) và bón quá muộn, cây mía sẽ bị vóng, chứa nhiều nước, dễ bị sâu bệnh, đổ ngã và hàm lượng đường Saccharose trên mía thấp, chất lượng nước ép kém. Cũng theo tác giả Humbert, mía trong vòng 6 tháng đầu và mía 24 tháng kết thúc bón đạm trong vòng 12 tháng đầu.

Lượng bón nói chung cho 1 hecta mía là 100 ( 500kg N, tối thiểu 100-200kg/ha, ở vụ mía gốc tăng hơn 15 ( 20%. Các dạng phân N khác nhau đều có thể  bón cho mía. Nhưng lưu ý: Sulphát N không nên bón cho đất cát chua (PH < 5,2),  nitrat amôn không sử dụng đối với đất trung tính và kiềm. Cách bón nên bón sâu lấp kín là tốt nhất, số lần bón nên bón tập trung vào các thời điểm: Trồng lót 1/3 tổng lượng đạm, đẻ nhánh thúc 1/3 lượng đạm và đầu thời kỳ làm lóng vươn cao thúc 1/3 còn lại. Đối với mía gốc nên bón vào hai thời điểm: Khi xử lý gốc để mía có sức tái sinh mạnh và khi giao lá (đầu thời kỳ làm lóng vươn cao).

+  Phân lân (P2O5): Là một trong ba loại phân đa lượng quan trọng tham gia vào quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía. Tác dụng chính của phân lân là: Giúp cho cây phát triển tốt bộ rễ nhờ đó sự hấp thụ dinh dưỡng, nước được tốt hơn, khả năng chịu hạn tăng lên. Lân còn có tác dụng làm cho cây đâm nhiều nhánh, khỏe, vươn  cao nhanh hơn và giữ cân bằng giữa đạm-lân-kali giúp cho cây mía phát triển hài hòa giữa năng suất và chất lượng. Đối với công nghiệp chế biến đường, bón đủ lân sẽ giúp cho quá trình lắng trong nước mía và kết tinh đường được thuận lợi.

Theo quy trình hướng dẫn, mỗi hecta mía bón trong khoảng 50 ( 120 kg P2O5/ha. Đất mía của ta hầu hết là thiếu lân, nhất là vùng Đông Nam Bộ. Vì vậy trong  thâm canh tăng năng suất và chất lượng mía việc bón lân đầy đủ là hết sức cần thiết.  Đất trung tính hay kiềm nên dùng supe lân hay phốt phát amôn, đất chua PH < 5,5 nên dùng photphat tự nhiên. Cách bón lân thông thường là bón sâu lấp kín và chỉ bón lót một lần vào rãnh mía khi đặt hom trồng mới hoặc vào gốc mía khi xử lý mía gốc (cày xẻ rãnh một trong hai mép của hàng mía, rải phân vào gốc rồi cày lấp đất lại).

+  Phân kali (K2O): Là loại phân đa lượng cây mía cần nhiều nhất. Theo Humbert (1963) thì cây mía có thể hấp thụ trên 900 kg K2O/ha. Để tạo ra 1 tấn mía cây, mía có thể lấy của đất trung bình 2,75 kg K2O. Tác dụng chính của kali là tổng hợp tinh bột và đường. Bón đủ kali sẽ cho tỷ lệ đường trên mía tăng lên và cây mía chín sớm hơn, tăng cường khả năng chống bệnh và chống đổ ngã. Đất thiếu kali sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất và chất lượng cây mía. Theo quy trình hướng dẫn, lượng kali bón cho mía là 100-200 kg K2O/ha.  

Cách bón kali cũng như bón đạm là: Bón sâu, lấp kín. Số lần bón chia làm hai lần: Lót khi trồng 50% và còn lại 50% thúc khi mía giao lá (đầu thời kỳ làm lóng vươn cao). Đối với mía gốc thì bón lần đầu khi cày xẻ xử lý gốc và lần hai cũng bón khi mía giao lá. 

Kết quả nghiên cứu mới đây của Đinh Xuân Đức, Trường Đại học Nông Lâm Huế (2001) cho thấy: Trên đất đồi feralit đỏ vàng với giống mía ROC-10, bón 150kg N, 80kg P2O5, 150kg K2O cho 1ha đạt năng suất 70 ( 80 tấn mía cây. Bón quá nhiều sẽ giảm tỷ suất lãi. Bón nhiều đạm sẽ giảm hàm lượng đường trong cây mía khi thu hoạch, không có lợi cho nhà máy. Bón nhiều kali giảm tỷ lệ đổ ngã, sâu bệnh và tăng hàm lượng đường. 

+  Vôi: Tác dụng chính của Ca là khử chua, làm tăng độ PH trong đất, giúp cho mía hấp thu có hiệu quả các chất dinh dưỡng. Mặt khác, bón vôi cũng góp phần cải thiện tính vật lý của đất, làm cho quá trình phân giải các chất hữu cơ và hoạt động của vi sinh vật trong đất tốt hơn. Lượng bón từ 500 ( 1000 kg/ha. Cách bón vôi chủ yếu là rải đều trên mặt ruộng trước lần bừa cuối cùng ở khâu chuẩn bị đất.

+ Phân vi lượng gồm các nguyên tố hóa học như:

Mg, S, Fe, Mn, Bo, Cu, Zn, Mo... tham gia thành phần các chất dinh dưỡng với một lượng rất nhỏ đến mức người ta ít nghĩ tới vai trò và tác dụng của chúng, trong thực tế các vi lượng này là những tác nhân rất quan trọng trong các quá trình sinh lý, sinh hóa của cây mía. Cách bón các vi lượng thường được trộn với một chế phẩm phân nào đó, bón lót khi trồng hoặc bón thúc khi mía đang ở giai đoạn phát triển. Cũng có những chế phẩm dưới dạng dung dịch sử dụng phun lên lá.  

1.1.1.3 Qui trình kỹ thuật chăm sóc mía
Về cách mía hấp thu và sử dụng chất dinh dưỡng trong đất, các nghiên cứu cho biết trong giai đoạn nảy mầm và cây con, mía hấp thu và sử dụng chất dinh dưỡng rất ít, chủ yếu dựa vào các chất dinh dưỡng chứa trong hom, mía hút nhiều nhất là đạm (N) và lân (P), nhưng hút ít kali (K). Đến giai đoạn đâm nhánh tốc độ hấp thu và sử dụng các chất dinh dưỡng trong đất mới tăng dần. Mía hút nhiều đạm, kế đó là kali sau cùng là lân. Trong giai đoạn mía vươn lóng mạnh, cây mía tăng trưởng rất nhanh, sự hấp thụ chất dinh dưỡng ở cây mía lúc này đạt ở mức cao nhất và hiệu quả nhất.

Trong quá trình sinh trưởng, cây mía cần chăm sóc vào các thời điểm sau:

Lần 1: Khoảng 45 ngày sau trồng, khi mía được 4 ( 5 lá, làm cỏ và xới phá váng cho đất tơi xốp, hai bên hàng mía, bón thúc lần 1, kết hợp vun gốc. 

Lần 2: Khoảng 75 ngày sau trồng, khi mía kết thúc đẻ nhánh, cày bừa xới xáo giữa hai hàng mía, kết hợp bón thúc lần 2, vun gốc đầy hom để mía sinh trưởng thuận lợi. 

Yêu cầu kỹ thuật khi chăm sóc mía được trình bày như bảng 1.1. 
Bảng 1.1. Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc mía.

	Công việc
	Chăm sóc

Lần 1
	Chăm sóc

Lần 2
	Chăm sóc mía lưu gốc

	Độ sâu xới
	< 10 cm
	< 10 cm
	> 25 cm

	Diệt cỏ
	Sạch cỏ
	Sạch cỏ
	Băm lá rải trên mặt đồng

	Lượng phân bón
	50 ( 60 kg N

75 ( 90kg K2O
	50 ( 60 kg N
	Bón phân hóa học tương đương lượng phân bón khi trồng mới


1.1.2 Máy chăm sóc mía
1.1.2.1 Cấu tạo chung


Máy chăm sóc mía là loại máy nông nghiệp liên hợp với máy kéo thực hiện việc chăm sóc mía theo yêu cầu nông học. Ngoại trừ những máy chăm sóc mía dạng cỡ nhỏ được liên kết cùng chung khung với máy kéo 2 hoặc 3 bánh ở dạng tự hành, cho đến nay hầu như chưa có công bố về máy chăm sóc mía dạng khung tự chạy khác.


Cấu tạo chung máy chăm sóc mía liên hợp treo với máy kéo gồm có: bộ phận bạt gốc mía lưu gốc, bộ phận xới (làm tơi đất, vun gốc, diệt cỏ, cày ngầm), bộ phận bón phân, bộ phận trang phẳng mặt đồng và các bộ phận phụ trợ khác như khung, cơ cấu treo, dao cắt, bánh giới hạn độ sâu. Giới hạn đề tài phục vụ công tác chăm sóc mía lần I và lần II, nên máy chăm sóc mía nghiên cứu không có bộ phận bạt gốc, hay băm vùi lá mía sau thu hoạch.

Vì mỗi bộ phận làm việc của máy chăm sóc mía có nhiều nguyên lý làm việc và cấu tạo, nên không có cấu tạo chung duy nhất cho một máy chăm sóc mía, mà máy chăm sóc mía có cấu tạo gồm sự tích hợp các bộ phận làm việc theo từng nguyên lý khác nhau.        
1.1.2.2 Bộ phận xới 

Bộ phận xới có nhiệm vụ làm tơi đất, phá váng, diệt cỏ dại, tạo rãnh rải phân bón, vun góc, cắt rễ mía già để xuân hóa bộ rễ. Bộ phận xới gồm hai loại là bộ phận xới dạng lưỡi và bộ phận xới dạng chảo.
Khác với cây trồng cạn khác, cây mía là cây có rễ chùm không những ăn sâu mà còn ăn rộng sang chiều ngang. Ngoại trừ với cây mía lưu gốc ở lượt chăm sóc đầu vụ cần phải cắt đứt các rễ già ăn ngang nhằm “xuân hóa” bộ rễ, còn ở các kỳ chăm sóc tiếp theo cho cây mía lưu gốc và các kỳ chăm sóc cây mía tơ phải hạn chế làm tổn thương đến rễ của chúng. Vì vậy hướng chỉ đạo khi chăm sóc cây mía  tơ là “ xa - gần - xa”. Nghĩa là khi chăm sóc cây mía tơ lần 1 tiến hành xới diệt cỏ xa gốc, lần 2 xới gần gốc và lần 3 phải xa gốc.  Đối với cây mía, thì độ sâu xới khi làm tơi đất, diệt cỏ hay xới vun cần phải đạt từ 12 ( 15 cm, làm thoáng đất bằng lưỡi cày ngầm cần đạt từ 20 ( 30 cm. Trong khi nhiều cây trồng cạn khác như đậu phông, rau,… thì độ sâu xới không vượt quá 10 cm. 
a) Bộ phận xới đất dạng lưỡi 
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	Hình 1.2. Cấu tạo lưỡi xới vạn năng.


Bộ phận xới đất dạng lưỡi khi chăm sóc mía gồm có các dạng sau:

+ Lưỡi xới vạn năng có cấu tạo như hình 1.2, dùng làm tơi đất, diệt cỏ và đảo trộn một phần lớp đất mặt. Tác dụng vun gốc của loại lưỡi xới này kém.

Do phải xới đất với độ sâu lớn, để xới đất và diệt cỏ gần gốc thì khoảng cách từ lưỡi xới đến gốc mía phải nhỏ nên không đảm bảo an toàn cho gốc mía, lại cắt đất chỉ theo chiều duy nhất là cạnh lưỡi xới, nên khi làm việc lưỡi xới có thể lật cả gốc mía, vì vậy loại này ít được sử dụng trong chăm sóc mía kể cả ở trong và ngoài nước.  

+ Lưỡi xới vun dùng làm tơi đất, diệt cỏ và vun đất vào gốc mía hay lấp phân bón. Hình 1.3 trình bày cấu tạo lưỡi xới vun. Khác với lưỡi xới vạn năng, ở lưỡi xới vun còn bố trí cánh để hướng đất xới vun vào gốc. Cũng do có nhược điểm như lưỡi xới vạn năng đã phân tích, quá trình làm việc lưỡi xới vun còn tạo rãnh lớn gây khó khăn cho các công đoạn canh tác tiếp theo, nên ít được sử dụng trong chăm sóc mía kể cả ở trong và ngoài nước. 
	[image: image4.png]375

365

520

190

210

150





	Hình 1.3. Cấu tạo lưỡi xới vun.




+ Lưỡi xới chữ C có nguyên lý làm việc như một nêm ăn sâu vào đất dùng làm thoáng đất trồng, nhưng khả năng làm tơi, diệt cỏ dại kém. Hình 1.4 trình bày cấu tạo lưỡi xới chữ C. Với các lưỡi xới chữ C thông thường, cho độ sâu xới không lớn. Vì vậy bộ phận xới đất dạng lưỡi xới chữ C ít được sử dụng trong chăm sóc mía kể cả ở trong và ngoài nước. 
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Hình 1.4. Cấu tạo lưỡi xới chữ C.

+ Lưỡi cày ngầm có cánh còn có tên gọi là lưỡi xới sâu có nguyên lý làm việc như lưỡi xới vạn năng, nhưng góc nâng và góc lật lớn hơn. Hình 1.5 trình bày cấu tạo lưỡi cày ngầm có cánh. Nhược điểm của lưỡi cày ngầm có cánh khi chăm sóc mía tương tự như lưỡi xới vạn năng. Vì vậy bộ phận xới đất dạng lưỡi cày ngầm có cánh ít được sử dụng trong chăm sóc mía kể cả ở trong và ngoài nước.
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Hình 1.5. Cấu tạo lưỡi cày ngầm có cánh.

+ Lưỡi cày ngầm không có cánh có nguyên lý làm việc như một nêm phẳng tương tự như lưỡi xới chữ C, nhưng độ sâu xới lớn hơn và khả năng lật đất kém. Hình 1.6 trình bày cấu tạo lưỡi cày ngầm không cánh. Trong chăm sóc mía, lưỡi cày ngầm được sử dụng với mục đích làm tăng độ thoáng cho các lớp đất sâu, đôi khi còn được sử dụng làm lưỡi rạch để rễ mía ở các tầng đất sâu có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng. 
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	Hình 1.6. Cấu tạo lưỡi cày ngầm không có cánh.


b) Bộ phận xới đất dạng chảo

Bộ phận làm việc của chảo có dạng chỏm cầu, hoặc hình nón cụt, nhưng trong chăm sóc mía, chảo cày được chọn có dạng hình chỏm cầu có hoặc không cắt tai khế. Vị trí của chảo khi làm việc được xác định bởi hai góc:

· Góc tiến 
[image: image8.wmf]b

: Góc hợp thành bởi đường kính nằm ngang của chảo và hướng chuyển động (Hình 1.7.a)

· [image: image1.png]


Góc nghiêng 
[image: image9.wmf]n

b

: Góc hợp thành bởi mặt phẳng chảo và đường thẳng đứng (Hình 1.7.b)

Hình 1.7. Các góc đặt của chảo khi làm việc.
Giá trị của 
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,
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b

 ảnh hưởng đến chất lượng làm việc và chi phí năng lượng cho máy kéo. Góc tiến 
[image: image12.wmf]b

 có tác dụng làm cho chảo có khả năng ăn sâu vào đất và tác dụng làm tơi vỡ đất. Trong trường hợp 
[image: image13.wmf]b

= 00 chảo không thể ăn sâu vào đất được. Góc nghiêng 
[image: image14.wmf]n
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 tạo cho chảo khả năng lật thỏi đất. Góc này bị giới hạn bởi mặt sau tỳ vào đáy luống. Tùy theo mục đích của quá trình chăm sóc, khi thiết kế máy chăm sóc mía lấy các giá trị 
[image: image15.wmf]b

,
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b

 như sau:
+ Để tăng cường lật, vun đất vào gốc mía hay tạo rãnh và vùi cỏ, rác và các phần thực bì trên bề mặt luống mía tham khảo các giá trị 
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,
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 của cày phá lâm:     
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= 420 – 450 ,
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= 150 – 250.





(1.2)

+ Để tăng cường vun đất vào gốc mía, làm tơi tham khảo các giá trị 
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,
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 của cày chảo lật rạ : 
[image: image23.wmf]b

= 400- 450 hoặc 300 – 350,
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.= 00.



(1.3)

+ Để tăng cường làm phẳng luống mía, băm vùi cỏ, rác và các phần thực bì trên bề mặt luống mía, làm tơi đất, chảo có dạng cắt tai khế và  tham khảo các giá trị 
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,
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 của bừa chảo:           
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 = 420 –  450 hoặc 300,
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.= 00.  

 

 
(1.4)
Bộ phận xới đất dạng chảo trong chăm sóc mía có các nguyên lý làm việc như sau:

+ Chảo quay quanh trục cố định: Trong trường hợp này góc nghiêng của chảo 
[image: image29.wmf]n

b

 ( 00 . Khi 
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 = 00, chảo làm việc như chảo cày lật rạ, cho độ sâu xới và làm tơi kém hơn. Khi 
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 ( 00, chảo làm việc như chảo cày phá lâm với mục đích tăng cường độ xới sâu và lật đất để đảo trộn và diệt cỏ.  

+ Chảo quay cùng với trục của nó: Trong trường hợp này góc nghiêng của chảo 
[image: image32.wmf]n

b

 = 00, chảo làm việc như chảo bừa hay cày lật rạ và liên kết với nhau thành mảng. để tăng cường làm tơi đất, băm, diệt cỏ, xáo trộn đất và làm phẳng bề mặt luống trồng. Thích ứng nhiệm vụ này là các chảo được cắt tai khế.

Bộ phận xới đất dạng chảo thực hiện cắt đất theo cả hai chiều, nên hạn chế được việc cắt, lật cả cụm gốc mía. Ngoài ra, bộ phận xới đất còn làm việc dễ ràng trên ruộng mía nhiều cỏ mà không bị ùn tắc, hạn chế hư hỏng khi làm việc trên ruộng mía trồng có đá, gốc cây. Vì vậy hầu hết các máy chăm sóc mía sử dụng.  
1.1.2.3 Bộ phận bón phân
Nhiệm vụ của bộ phận bón phân là rải phân theo định mức bón xuống rãnh (hay trên bề mặt theo yêu cầu). Cấu tạo chung bộ phận bón phân gồm có thùng chứa, cơ cấu phân phối (hay định lượng bón), ống dẫn phân, cơ cấu truyền động.  TC "2.2.3.2  Lực tác dụng lên chảo:" \f C \l "1" 
a) Thùng chứa  
Thùng chứa có nhiệm vụ chứa phân để bón khi liên hợp máy làm việc. Vì vậy yêu cầu kỹ thuật của bộ phận bón phân là phải chứa đủ lượng phân bón cho các đường làm việc của liên hợp máy mà không phải cung cấp giữa chừng và phân phải tự chảy xuống được bộ phận rải phân. Với yêu cầu này, dung tích chứa của thùng phân phải bằng hay lớn hơn lượng phân bón cần rải trước khi cung cấp tại đầu bờ. Thùng chứa thường có dạng hình hộp với đáy hình chóp hay thùng hình nón. Để đảm bảo điều kiện tự chảy, góc nghiêng của các thùng chứa phải lớn hơn góc ma sát động giữa phân bón và vật liệu làm thùng. Để hạn chế hiện tượng gỉ sét của thùng, vật liệu làm thùng thường bằng thép không gỉ (inox) hay bằng polyme. 
b) Cơ cấu phân phối
Cơ cấu phân phối phân bón làm nhiệm vụ định mức lượng phân bón theo quy định khi chăm sóc (hoặc khi trồng). Cơ cấu phân phối phân bón bao gồm các kiểu sau:

+ Kiểu vít tải: Dựa vào đặc điểm của vít tải cho năng suất vận tải khá ổn định, nên vít tải thường được dùng làm cơ cấu định lượng. Vít tải làm nhiệm vụ phân phối lượng phân bón khi bón phân chăm sóc mía ở dạng vít ngang hay vít đứng. Khi phân bón có tính dính cao (thường do độ ẩm lớn), vít ngang làm việc không tốt do phân dính vào bề mặt vít làm cản trở sự di chuyển ổn định của phân trên vít hay khả năng nạp phân chứa trên thùng xuống. Đối với vít tải đứng, nhược điểm này có thể hạn chế một phần, nhưng cũng không thể khắc phục hoàn toàn. Hầu hết các bộ phận bón phân của các máy trồng và chăm sóc mía của Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc,…đều sử dụng vít tải ngang làm cơ cấu phân phối lượng phân bón.
+ Kiểu dải băng xoắn: Đây là một dạng cấu tạo của vít tải, với cánh vít không liền trục. Cơ cấu phân phối kiểu lò xo xoắn cũng thuộc loại này. Nhược điểm của cơ cấu phân phối kiểu dải băng xoắn giống như đối với vít tải. Ngoài ra, độ chính xác định lượng của cơ cấu phân phối kiểu dải băng xoắn kém chính xác hơn so với loại vít tải liền trục vì năng suất của dải băng xoắn không ổn định. Vì vậy, khi định lượng bằng phương pháp thể tích, người ta không dùng dải băng xoắn. Ở Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Quang Lộc (2003) đã dùng cơ cấu phân phối kiểu lò xo cho máy chăm sóc mía.
 + Cơ cấu phân phối kiểu trục cuốn: Nguyên lý trục cuốn ứng dụng chủ yếu trong định lượng cho đối tượng vật liệu khô, rời như định lượng gieo lúa. Mặc dù về nguyên lý có thể làm cơ cấu phân phối phân bón dạng bột hay hạt khô, nhưng do khả năng làm việc cho các đối tượng này khi bị ẩm, dính rất kém, nên hầu hết các máy canh tác mía (máy trồng và chăm sóc) không thấy sử dụng nguyên lý này.

+  Cơ cấu phân phối kiểu đĩa: Tương tự như nguyên lý kiểu trục cuốn, cơ cấu phân phối kiểu đĩa chỉ áp dụng khi trồng và chăm sóc các loại cây trồng can lấy hạt hoặc rau, quả, không thấy áp dụng cho cây mía.
c) Cơ cấu truyền động

Với chế độ động học của cơ cấu phân phối lượng phân bón có tốc độ thấp, nên hầu hết cơ cấu truyền động cho bộ phận bón phân là truyền động cơ khí kiểu truyền động xích, truyền động bánh răng, hay truyền động phối hợp. Đã có một số máy chăm sóc mía sử dụng truyền động thủy lực cho kết cấu gọn, dễ điều chỉnh và điều khiển, nhưng do giá thành cao, nên ít được áp dụng. 
d) Ống dẫn phân
Nhiệm vụ của ống dẫn phân là dẫn chuyển phân từ cơ cấu phân phối rải lên mặt đồng theo quy định. Ống dẫn phân thường làm bằng ống kim loại, polyme. Ống dẫn phân có hai dạng ống cứng và ống mềm kiểu lò xo hoặc bằng vật liệu cao su. Ống mềm có ưu điểm dễ ràng thay đổi hướng rải phân. Đường kính ống rải phân phải đủ lớn để không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn phân khi làm việc.
1.1.2.4 Bộ phận trang phẳng TC "2.2.6. Bộ phận trang phẳng" \f C \l "1" 
Bộ phận trang phẳng có nhiệm vụ làm phẳng bề mặt luống trong phạm vi an toàn hay khỏa lấp phân bón khi chăm sóc. Đối với các máy chăm sóc mía có bộ phận xới kiểu chảo bừa có thể không có bộ phận trang phẳng. Bộ phận trang phẳng  bao gồm cơ cấu trang và khung treo. Khung treo cơ cấu trang có dạng cơ cấu hình bình hành và tác động cân bằng của lò xo để có thể làm việc ổn định khi bề mặt luống nhấp nhô, gồ ghề. Cơ cấu trang có các kiểu sau:

+ Cơ cấu trang kiểu cánh gạt: Cánh gạt có dạng tấm phẳng, hay tấm cong hình thành lên lưỡi san đất khi làm việc. Cánh gạt được bố trí hớp với hướng chuyển động (hay luống mía) một góc ( = 30 ( 900.  Với góc ( nhọn sẽ làm cho hỗn hợp đất trước cánh gạt không bị ùn trước bề mặt lưỡi và tạo hướng dồn đất theo yêu cầu. Với cánh gạt dạng tấm phẳng có thể bố trí tấm nghiêng úp, vuông góc hay ngửa lên phía trên. Ở dạng tấm nghiêng úp, cánh gạt có tác dụng nén đất. Hầu hết bộ phận trang phẳng kiểu cánh gạt được áp dụng trên các máy trồng hay chăm sóc mía của Thái Lan, Trung Quốc,…
+ Cơ cấu trang kiểu bừa răng: Sử dụng tính năng của bừa răng là làm nhỏ đất và trang phẳng đồng ruộng để làm bộ phận trang phẳng ở nhiều loại máy chăm sóc mía. Răng trên bộ phận trang phẳng của máy chăm sóc mía có dạng trục (tiết diện hình trụ, hay hình đa giác đều) thường chỉ lắp theo một hàng ngang, nên vết răng lớn, khả năng làm tơi hay làm phẳng kém.   

+ Cơ cấu trang kiểu dao gạt đất: Đây là một đề xuất của PGS.TS. Nguyễn Hay (2006) cùng các công sự áp dụng trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thánh phố Hồ Chí Minh “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, khảo nghiệm máy chăm sóc mía”. Cơ cấu tarng kiểu dao gạt đất bao gồm các dao gạt đất bố trí như ở cơ cấu bừa răng. Ưu điểm của cơ cấu trang phẳng kiểu dao gạt đất là không những làm tơi, nhỏ đất mà mức độ trang phẳng cao hơn so với cơ cấu trang kiểu bừa răng, lại dễ thoát đất, không gây ùn tắc như cơ cấu trang kiểu cánh gạt.
1.2 Các kết quả nghiên cứu về máy chăm sóc mía ở trong và ngoài nước

1.2.1 Các kết quả nghiên cứu về máy chăm sóc mía ở ngoài nước 
Ở những nước có trình độ canh tác mía tiến tiến như Mỹ (Louisiana, Hawaii), Puerto Rico, Ôstralia, công đoạn chăm sóc mía hoàn toàn được cơ giới hóa. Do mía được trồng trên các vùng chuyên canh, nên đất canh tác mía được làm khá kỹ cả về độ sâu, diệt trừ cỏ dại, loại bỏ nguồn bệnh từ đất trồng và bồi dưỡng nâng cao độ phì của đất. Các phần phụ trên cây mía như là, ngọn được băm nhỏ sau khi thu hoạch rải đều trên mặt đồng đã ngăn chặn cỏ phát triển trong giai đoạn cây còn nhỏ, chưa phát tán. Nhờ vậy trong quá trình canh tác mía, trên ruộng trồng có rất ít cỏ dại mọc và phát triển. Mặt khác, mía được trồng hoàn toàn bằng máy với khoảng cách hàng rộng từ 1,5 m trở lên, nên đảm bảo cho các liên hợp máy có thể di chuyển được dễ dàng trong quá trình chăm sóc và thu hoạch sau này. Vì vậy, năng suất mía trồng không chỉ đạt cao mà chi phí canh tác mía, trong đó có cả khâu chăm sóc nói riêng thấp. Như ở Ôxtralia có năng suất mía bình quân đạt 93 tấn/ha,  chữ đường trung bình đạt 13,6. Nhờ ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ nên chỉ cần khoảng 20 ÷ 30 công lao động có thể canh tác 1 hecta mía và năng suất đã đạt đến 150 ÷ 200 tấn/ha.
Nhóm các nước có trình độ trung bình cao bao gồm Brazil, Đảo Reunion, Mauritius, Thái Lan, Guadeloupe, Philippines,…có nhiều mức độ khác nhau, từ thô sơ trong nông dân đến hiện đại nhất trong đồn điền các công ty đa quốc gia.

Nhóm các nước còn lại với trình độ cơ giới hóa thấp như Ấn Độ, Trung Quốc, …trong đó có Việt Nam. Ở Ấn Độ với khoảng 4 triệu hecta mía, cho sản lượng hàng năm hơn 300 triệu tấn, nhưng trình độ cơ giới hóa vẫn còn thấp. 
Hình 1.8a giới thiệu máy chăm sóc hai hàng mía liên hợp với máy kéo 4 bánh bơm có công suất từ 27 ( 35 HP của công ty Nilkanth - Ấn Độ. Máy dùng chăm sóc mía lưu gốc lần 1 với nhiệm vụ cắt rễ già, làm thoáng đất nhờ tác động cày ngầm với độ sâu từ 20 cm trở lên và bón phân vào đường cày ngầm. Máy cũng được dùng chăm sóc tơ lần 1, 2, hay mía lưu gốc lần 2 khi cây mía mọc chưa phân đốt. Máy chăm sóc mía của công ty Nilkanth - Ấn Độ phù hợp cho canh tác mía với khoảng cách hàng 1,2 m. Khi máy làm việc, vít tải nhận phân từ thùng chứa rải đều thành hai hàng giữa hai khoảng cách hàng trồng, các chảo đi sau sẽ cắt, lật kết hợp làm tơi đất sẽ lấp phân. Như vậy máy chăm sóc mía theo hình 1.8 a chỉ thực hiện các chức năng cắt rễ già, cày ngầm và bón phân. 

Mẫu máy chăm sóc mía ở hình 1.8.b cũng của công ty Nilkanth - Ấn Độ dùng chăm sóc mía với khoảng cách hàng rộng từ 1,5 m trở lên. Máy thực hiện công việc cày ngầm đất bằng lưỡi cày ngầm có cánh, thực hiện công tác rải phân thành các dải giữa hai khoảng cách hàng trồng bằng các vít tải. Các chảo bừa dạng cánh khế sẽ đi phía sau thực hiện công tác làm tơi, trộn phân với đất và kết hợp làm phẳng mặt luống. Với cách bố trí các cụm chảo trên một hàng chăm sóc dạng “lòng máng” máy còn thực hiện công việc vun gốc mía.   
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(b)

	Hình 1.8. Mẫu máy chăm sóc mía của công ty Nilkanth - Ấn Độ.



Hình 1.9, giới thiệu mẫu máy chăm sóc mía mía ZFS-2 của công ty TAGR-Trung quốc. Điểm khác biệt với các mẫu máy chăm sóc mía này là bộ phận bón phân của máy dạng băng tải đai còn bộ phận xới đất dạng phay ruộng nước (lưỡi phay cong, bề rộng nhỏ). Truyền động cho bộ phận bón phân và phay thông qua bộ truyền động cardan. Ưu điểm cơ bản của máy là đất được làm tơi tốt, bề mặt luống phẳng. Nhược điểm của máy là chiều sâu làm đất nông vì kích thước phay nhỏ. Với một số cỏ dạng chỉ, thì dùng phay nước khó tiêu diệt mà còn tăng khả năng phát tán.     
Đặc tính kỹ thuật máy chăm sóc mía ZFS-2 là:
+ Khoảng cách hàng chăm sóc:  1,2-1,5 m.;


+ Độ sâu xới: ≤ 10 cm;

+ Số hàng chăm sóc: 2 hàng;

+Năng suất: 0,2 - 0,4 ha/h;

+ Liên hợp với máy kéo bánh bơm công suất cỡ: 50-65 HP.
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	Hình 1.9. Máy chăm sóc mía ZFS-2 của công ty TAGR

(Trung quốc).


 
Hiện nay công ty Cơ khí Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đang nghiên cứu sản xuất loại máy chăm sóc mía cũng có bộ phận xới đất diệt cỏ dạng lưỡi phay nhưng không có bộ phận bón phân.

Công ty KMT - Thái Lan đưa ra 3 mẫu máy chăm sóc mía tương ứng với nguồn động lực dạng máy cày tay (hình 1.10), cỡ trung (hình 1.11) và  cỡ lớn (hình 1.12).
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	Hình 1.10 a. Máy chăm sóc mỉa dạng máy cày tay 
	Hình 1.10 b. Máy chăm sóc mỉa dạng máy cày tay đang làm việc
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	Hình 1.11. Máy chăm sóc mỉa liên hợp với máy kéo cỡ trung.


	Hình 1.12. Máy chăm sóc mía liên hợp với máy kéo cỡ lớn.
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Điểm trung của 3 loại máy chăm sóc mía  là có bộ phận xới đất diệt cỏ dạng chảo, bộ phận bón phân kiểu vít tải ngang và có các răng cong để dùng phá váng hay diệt cỏ ngay trên gốc mía. Tuy nhiên khi mật độ cỏ lớn, hay đất quá khô cũng như quá ẩm hoặc đối tượng diệt cỏ là các loài cỏ họ chỉ thì hiệu quả kém. 

Máy chăm sóc mía dạng máy cày tay được thiết kế chăm sóc 1 hàng mía, có thể đi giữa trong hàng  khi khoảng cách hàng trồng từ 1,5 m trở lên hoặc chuyển động đè trên luống mía khi khoảng cách hàng hẹp. Bộ phận di động có thể ở dạng bánh lốp cao su khi làm việc trên mặt đồng khô và dạng bánh lồng khi làm việc trên mặt đồng dính ướt. Tồn tại của loại máy này là khả năng xới sâu kém, chỉ thích hợp cho đối tượng mía tơ, mật độ cỏ thấp, được làm đất kỹ trước khi trồng. 

Máy chăm sóc mía liên hợp với máy kéo cỡ trung cũng được thiết kế chăm sóc 1 hàng mía với bố trí động học là liên hợp máy chuyển động đè trên luống mía. Máy dùng chăm sóc mía với các khoảng cách trồng từ 1,2 (  1,5 m. Với thiết kế liên hợp với máy kéo cỡ trung, liên hợp máy chăm sóc mía loại này không làm việc được khi khoảng cách hàng trồng dưới 1,2 m. 

Ở máy chăm sóc mía liên hợp với máy kéo cỡ lớn dùng chăm sóc 2 hàng mía, thích hợp cho công tác chăm sóc mía với các khoảng cách hàng trồng từ 1,4 m trở lên. Điểm đặc biệt ở loại máy chăm sóc mía này còn ở chỗ, bộ phận làm phẳng bề mặt luống mía dạng bánh lồng vừa tham gia làm phẳng, vừa làm nhỏ và nén đất, thích hợp khi mặt đồng khô ráo. 
1.2.2 Các kết quả nghiên cứu về máy chăm sóc mía ở trong nước
Cơ giới hóa khâu chăm sóc mía ở Việt Nam khá đơn sơ, với nhiều kiểu và mức độ cơ giới khác nhau. Thiết bị chăm sóc mía có khi chỉ là cụm bừa làm nhiệm vụ duy nhất là làm tơi đất và diệt cỏ khi cây mía còn chưa phát triển ra lóng hay đẻ nhánh. Ở một số vùng, người ta dùng các cày do trâu, bò kéo để cày lật đất luống mía sau đó rải phân, cày lật úp lại. Với kiểu chăm sóc này, công việc bón phân phải dùng tay rải phân xuống rãnh cày lật ra tốn công lao động, năng suất thấp. Việc cày lật đất chỉ cỏ thể diệt một số loài cỏ dại và trông chờ sự phát tán của cây mía, nên hiệu quả thấp. Tuy nhiên kiểu chăm sóc này ít lệ thuộc vào thời tiết. Vì khi đất ướt do trời mưa lâu ngày, các loại máy chăm sóc khó chuyển động giữa các hàng mía do bị trượt bánh hoặc sa lầy.  

Các nỗ lực nghiên cứu từ các cơ quan (Viện Cơ Điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch, Viện Thiết kế Máy, Trường Đại học Nông nghiệp I...) cũng chỉ mới dừng lại ở các mẫu máy thí nghiệm trên diện hẹp, chưa ứng dụng trong thực tế và chưa được sản xuất chấp nhận. 

Năm 2003, PGS.TS. Nguyễn Quang Lộc đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mẫu máy chăm sóc mía XB 1,4 x 2 (hình 1.13) thực hiện chăm sóc mía 2 hàng cho các khoảng cách hàng trồng từ 1,4 m trở lên. Máy xới bón XB 1,4 x 2 được thiết kế với các chức năng xới đất, diệt cỏ, bón phân và làm phẳng bề mặt luống liên hợp với máy kéo bánh bơm cỡ lớn. Bộ phận xới đất của XB 1,4 x 2 là các lưỡi xới dạng lưỡi xới vạn năng, lưỡi xới mũi đục và lưỡi xới rung dạng lò xo.   Còn bộ phận bón phân kiểu vít lò xo không liền trục truyền động bằng động cơ thủy lực; khung có kết cấu giản nên dễ dàng điều chỉnh bộ phận làm việc theo khoảng cách mía trồng. Đặc biệt là lần đầu tiên sử dụng việc trang phẳng luống mía bằng các răng trang dạng bừa lưỡi. Nghiên cứu này được áp dụng cho nhiều máy chăm sóc mía sau này. Máy còn những tồn tại như khả năng xới đất sâu cho đối tượng mía lưu gốc kém. Với bộ phận xới đất dạng lưỡi dễ làm hư hại đến gốc mía hay cắt rễ già nhằm xuân hóa bộ rễ khi chăm sóc mía lưu gốc kém. Do chủ nhiệm đề tài không còn nên mẫu máy chăm sóc mía XB 1,4 x 2 không được nghiên cứu tiếp tục để hoàn thiện mà được PGS.TS. Nguyễn Hay (2006) nghiên cứu cải tiến theo hướng mới theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thay thế bộ phận xới đất bằng công cụ chảo, bố trí cày ngầm để xới làm thoáng đất ở tầng canh tác sâu và truyền động cho bộ phận bón phân kiểu vít từ bánh xe giới hạn độ sâu có lắp dao tròn. Chính các kết quả nghiên cứu cải tiến này đã khắc phục các tồn tại của XB 1,4 x 2 trước đây và được Hội đồng nghiệm đánh giá ở mức độ khá và chuyển giao thử nghiệm thành công cho cơ sở ứng dụng.  Cũng thời gian này, PGS.TS. Nguyễn Hay cũng có đề xuất mới là cắt bán trục máy kéo KUBOTA L2000 để liên hợp với máy chăm sóc mía XB 1. Ở mẫu máy xới bón 1 có các bộ phận xới đất dạng chảo kết hợp cày ngầm và bộ phận bón phân kiểu vít tải ngang. Do liên hợp máy chăm sóc mía KUBOTA L2000 + XB 1 chuyển động giữa luống mía, nên dù có cắt bán trục nhưng bề rộng vết ngoài của bánh tới 1 m cũng chỉ có khả năng chăm sóc mía cho khoảng cách hàng trồng từ 1,4 m trở lên. 
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	Hình 1.13. Cấu tạo máy chăm sóc mía CSM 3,0.


Năm 2005, TS. Phan Hiếu Hiền cùng các cộng sự tại Trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp, trường Đại học Nông lâm TPHCM đã thiết kế chế tạo và đưa vào khảo nghiệm tại tỉnh Đồng Nai máy chăm sóc mía CSM 3,0 (hình 1.13) liên hợp với máy kéo bánh bơm cỡ lớn từ 50 HP trở lên dùng chăm sóc cả mía tơ và mía lưu gốc khi khoảng cách hàng trồng từ 1,4 m trở lên. 
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Hình 1.14. Cấu tạo máy chăm sóc mía CSM 3,0.
1-Ống dẫn phân; 2- Trụ xới; 3- Bánh xe giới hạn độ sâu xới và dẫn động; 
4- Khung; 5-Cụm truyền động; 6- Bộ phận bón phân; 7- Điểm treo trên; 
8- Điểm treo dưới; 9- Đĩa dao cắt.
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Hình 1.15. Máy CSM 3,0 đang chăm sóc mía lần 1 (a); 
chăm sóc mía lưu gốc (b). 
Máy CSM 3,0 có bộ phận xới đất gồm 4 cày ngầm không cánh, bộ phận bón phân kiểu trục vít. Vì dùng cày ngầm để xới làm tơi đất, nên máy không có bộ phận trang phẳng mặt luống. Kết quả khảo nghiệm cho thấy liên hợp máy chăm sóc mía CSM 3,0 cho năng suất làm việc 0,4 ha/h, chi phí nhiên liệu 12 l/ha. Máy chỉ có chức năng là xới sâu làm tơi đất, bón phân nên chỉ thích hợp chăm sóc mía lưu gốc, mật độ cỏ thấp. Tồn tại của máy là không có khả năng vun gốc và xới cắt rễ già để xuân hóa bộ rễ và không làm việc tốt trên ruộng mía chăm sóc có mật độ cỏ lớn.  


Cũng giai đoạn này, TS. Phan Hiếu Hiền cùng các cộng sự đã giới thiệu mẫu máy chăm sóc mía liên hợp với máy cày tay 2 bánh CSM 1 (hình 1.16, 1.17).  
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	Hình 1.16. Cấu tạo máy chăm sóc mía CSM 1.
1-Bánh xe dẫn động; 2- Cụm chảo xới; 3- Khung cố định; 4- Cụm trụ xới;
5 Khung di động; 6- Bánh dẫn hướng; 7- Tay lái; 8- Bộ phận bón phân;
9- Cụm truyền động; 10- Cơ cấu nâng hạ.



Máy CSM 1 dùng chăm sóc mía giữa hàng với khoảng cách hàng trồng từ 1,2 m trở lên. Bộ phận xới đất dạng chảo, kết hợp lưỡi mũi đục, còn bộ phận bón phân kiểu trục cuốn. Do liên hợp kiểu máy cày cầm tay nên cường độ lao động của người vận hành lớn và vất vả. Năng suất đạt được của máy khoảng 0,2 ha/h. Máy thích hợp chăm sóc cho mía tơ kể cả lần 1 lẫn lần 2, nhưng chăm sóc mía lưu gốc kém. Vì bộ phận bón phân có kích thước bé và dạng trục cuốn nên máy không thích hợp cho đối tượng phân bón hữu cơ hay lượng bón lớn.
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	Hình 1.17. Máy chăm sóc mía CSM 1 lắp trên máy kéo 2 bánh.


  1.2. 3 Ý kiến thảo luận

Qua nghiên cứu tình hình cơ giới hóa chăm sóc mía cho thấy, việc cơ giới hóa cây mía mang tính cấp thiết cao. Đồng thời rút ra được những vấn đề sau khi thiết kế máy chăm sóc mía:

+ Máy phải có khả năng xới đất đến độ sâu 20 ( 25cm để làm thoáng và xốp đất đáp ứng theo yêu cầu sinh trưởng của cây mía.
+ Diệt được cỏ dại, cắt phần rễ già khi chăm sóc mía lưu ghốc nhằm xuân hóa bộ rễ.

+ Bộ phận xới đất dạng công cụ chảo và bộ phận xới sâu kiểu cày ngầm thích hợp cho công việc xới đất chăm sóc mía.

+ Bộ phận bón phân kiểu vít tải thích hợp cho nhiều đối tượng phân bón, tăng được tính ứng dụng.
+ Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có máy chăm sóc mía hàng hẹp với khoảng cách hàng trồng từ 0,8 ( 1,2 m.
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